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Triển khai kế hoạch số 616/CTK-DSVX ngày 09/11/2012, của Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Lâm Đồng về việc triển khai điều tra lao động và việc làm năm 2013, theo Quyết định số 625/QĐ-TCTK, ngày 30 tháng 10 năm 2012 và Phương án điều tra lao động việc làm năm 2013. Cục Thống kê Lâm Đồng yêu cầu Chi cục trưởng phổ biến lưu ý nghiệp vụ đến từng điều tra viên và tăng cường vai trò của tổ trưởng để thực hiện tốt cuộc điều tra lao động- việc làm (LĐVL) trong tháng 01/2013 như sau:
I. LƯU Ý NGHIỆP VỤ:
-  Mỗi địa bàn điều tra hàng tháng được chọn 15 hộ ở nhóm 1 hoặc nhóm 2 được tiến hành 2 lần trong năm 2013; do đó yêu cầu điều tra viên phải sử dụng sổ ghi chép để lưu các thông tin cơ bản về phiếu hộ và các thông tin phiếu cá nhân đối với phỏng vấn hộ lần đầu. 
- Quá trình tiến hành điều tra, nếu hộ điều tra không tồn tại hoặc phải thay đổi dẫn đến họ và tên chủ hộ không trùng với trong bảng kê, yêu cầu tổ trưởng thông báo về Phòng Thống kê Dân số- Văn xã để thông nhất và có hướng giải quyết.
- Đối với báo cáo nhanh yêu cầu các huyện, thành phố cập nhật vào biểu mẫu thống nhất file EXCEL gồm 16 sheet quản lý thống nhất toàn tỉnh do Cục Thống kê gửi, mỗi huyện, thành phố chỉ nhập dữ liệu vào địa bàn (mỗi địa bàn 1 sheet) của huyện mình, còn các địa bàn khác không được xóa. 

- Phiếu điều tra được xử lý, tổng hợp bằng công nghệ quét, do đó điều tra viên và tổ trưởng hạn chế tối đa việc ghi sai, xóa nhiều, đặc biệt lưu ý thông tin sai phải xóa sạch bằng băng xóa trắng. Yêu cầu sử dụng viết bi đen để ghi vào phiếu điều tra.  
- Phần trang bìa kết quả điều tra: ngày phỏng vấn phải ghi đầy đủ cả năm, ví dụ: ngày 1/1 điều tra viên đến hộ phỏng vấn hoàn thành 1 hộ thì ghi ngày phỏng vấn hộ này là: 1/1/2013. 
- Câu 3: tránh hiện tượng đánh nhầm giới tính hoặc bỏ sót xác định nam hay nữ, dẫn tới cộng giới tính trang bìa sai.

- Câu 4: tháng sinh không nhớ thì ghi mã «98». Nếu không nhớ cả năm sinh và tháng sinh thì ghi mã «98» vào ô tháng, để trống ô năm sinh theo dương lịch, đồng thời gạch chéo vào ô vuông bên cạnh mã số «9998» và chuyển đến câu 5 để hỏi tuổi.   

- Câu 6: Dân tộc khác cách ghi như sau: Tày ghi mã (02), Thái (03), Mường (04), Khmer (05), Nùng (07), Mông (08), còn các dân tộc khác ghi mã (98).    

- Câu 7: các trường hợp sinh năm 1997 điều tra trong tháng 1/2012 đều phỏng vấn phiếu cá nhân. Đối với tất cả các trường hợp sinh trong năm 1998, kể cả không nhớ tháng đều không phỏng vấn phiếu cá nhân. 

- Câu 9: Nếu từ lúc sinh ra và lớn lên vẫn ở tại xã/phường/thị trấn có địa bàn phỏng vấn thì câu 9= mã 4; trường hợp có di chuyển thì căn cứ vào thời gian để đưa vào mã thích hợp.    

- Câu 12: mã 7 điều tra viên ghi xây nhà mới hoặc đi kinh tế mới là không đúng, phải xác định thật cụ thể cho từng đối tượng lý do chính di chuyển đến xã/ phường/thị trấn hiện đang ở. Ví dụ: đi kinh tế mới thì phải hỏi thêm trước khi đến xã/phường/thị trấn này đã có việc làm chưa nếu trả lời: đã có việc làm thì đánh ‘‘x’’ vào mã 2 (bắt đầu công việc mới: mặc dù công việc trước đây và hiện tại giống nhau); nếu trả lời: trước đây chưa có việc làm thì đánh ‘‘x’’ vào mã 1 (tìm việc). 
- Câu 16: hỏi trong 7 ngày trước khi ĐTV đến hộ: 


(*) Một số trường hợp ghi từ câu 16 trở đi như sau:


Cách hỏi và ghi công việc chính (công việc chiếm nhiều thời gian nhất trong 7 ngày qua hoặc 7 ngày trước lúc tạm nghỉ) gồm có: từ câu 22a đến câu 42. 
Hỏi và ghi công việc phụ kế tiếp sau công việc chính (công việc phụ làm thêm thứ nhất: là công việc trong 7 ngày qua hoặc 7 ngày trước lúc tạm nghỉ có thời gian làm việc ít hơn công việc chính) gồm có: từ câu 43 đến câu 58. 
Công việc phụ, làm thêm thứ 2 trở đi thì ghi tổng số giờ vào câu 60. 


Số giờ làm việc ghi ở các câu 39, câu 58 và câu 60 luôn lớn hơn không (khi xuất hiện có việc làm). Câu 61 ghi tổng số giờ của các câu 39 (số giờ 7 ngày qua hoặc 7 ngày trước lúc tạm nghỉ của công việc chính)+ câu 58 (số giờ công việc phụ thứ nhất) + câu 60 (tổng số giờ của công việc phụ thứ 2,3,..).

Trường hợp 1: trường hợp 7 ngày trước khi ĐTV đến hộ có 1 thành viên của hộ (15 tuổi trở lên) do ốm đau/thai sản nghỉ không làm việc đã được 2 tháng, nhưng 1 tháng hoặc 2 tháng sau tiếp tục trở lại công việc cũ, cách ghi như sau:

Ví dụ: công việc cũ là chăm sóc cà phê (là lao động gia đình, đã làm việc này được 6 năm, bình quân 1 tuần trong năm làm việc 42 giờ, tuần cuối trước khi nghỉ làm việc 40 giờ) ngoài ra không làm việc gì khác và có nhu cầu và sẵn sàng làm thêm 15 giờ, thì quy ước ghi ở một số câu như sau: câu 16=2;  câu 17=2; câu 18=2; câu 19=1; câu 20=2; câu 22b ghi: chăm sóc cà phê; câu 23=1; câu 24 ghi: của hộ; câu 25 ghi: cà phê; câu 26= 4; câu 27 tất cả ghi= mã 2 (27a, 27b, 27c, 27d); câu 28= 3; câu 29=5; câu 30=4 (ghi: lao động gia đình); câu 31=7; câu 32b=2 và câu 32c=2; câu 33=3; câu 39=40; câu 40= 42; câu 42=1 (nếu là ốm đau), câu 42=12 (nếu nghỉ sinh); câu 43=3; câu 61=40; câu 62=1; câu 63=1 ; câu 64=15; câu 81A)=1 (dòng có việc làm), câu 81B)=2 (dòng thất nghiệp).          


Trường hợp 2: trong hộ có 1 cán bộ (Thống kê viên nữ trung cấp) làm việc tại Chi cục Thống kê huyện Đức Trọng đã nghỉ hưu được 1 năm, hiện sức khỏe còn tốt, nhưng không tham gia bất cứ công việc gì để tạo thêm thu nhập, cách ghi cụ thể như sau: câu 16=2; câu 17=2; câu 18=2; câu 19=3; câu 65=2; câu 67=10 (ghi: nghỉ hưu); câu 68=2; câu 69=7 (ghi: nghỉ hưu); câu 72=5 (ghi: nghỉ hưu); câu 73=1; câu 74= 5; câu 75=8 (ghi: nghỉ hưu); câu 76= Thống kê viên trung cấp; câu 77=4; câu 78=5; câu 79= Chi cục Thống kê huyện Đức Trọng; câu 80= ghi: quản lý nhà nước; câu 81A)=2 (dòng có việc làm), câu 81B)=2 (dòng thất nghiệp).          


Trường hợp 3: Trong hộ có 1 thành viên đang học lớp 12, chưa bao giờ làm việc để tạo ra thu nhập, cách ghi cụ thể như sau: câu 16=2; câu 17=2; câu 18=2; câu 19=3; câu 65=2; câu 67=10 (ghi: đi học); câu 68=2; câu 69=1; câu 72=1; câu 73=2; câu 81A)=2 (dòng có việc làm), câu 81B)=2 (dòng thất nghiệp).          

Trường hợp 4: Trong hộ có 1 thành viên hiện đang làm nội trợ cho gia đình mình (đã nghỉ chăm sóc cà phê được 10 tháng là lao động gia đình), cách ghi cụ thể như sau: câu 16=2; câu 17=2; câu 18=2; câu 19=3; câu 65=2; câu 67=8; câu 68=2; câu 69=2; câu 72=2; câu 73=1; câu 74=4; câu 75=8 (ghi: nội trợ); câu 76= ghi: chăm sóc cà phê; câu 77=3; câu 78=1; câu 79 ghi: của hộ; câu 80 ghi: cà phê ; câu 81A)=2 (dòng có việc làm), câu 81B)=2 (dòng thất nghiệp). 
Trường hợp 5: Làm việc trong các cơ quan của nhà nước; trong hộ có 1 thành viên hiện 7 ngày qua đang làm Trưởng phòng Thống kê Nông nghiệp (trình độ đại học) của Cục Thống kê tỉnh Lâm Đồng, tuần qua nghỉ tết dương lịch 4 ngày, tiền lương bình quân 1 tháng 6,5 triệu đồng, trong tháng trước có nhận tiền làm thêm giờ thứ 7 và chủ nhật 250 nghìn đồng; tiền phúc lợi khác 500 nghìn đồng. Đã làm việc trưởng phòng được 2 năm. Không có nguyện vọng làm thêm giờ.
Quy ước ghi một số câu việc làm như sau: Câu 16=1 ; câu 22a: ghi: Trưởng phòng Thống kê nông nghiệp (đại học); câu 23=5; câu 24: ghi: Cục Thống kê tỉnh Lâm Đồng, số 10 đường 3/4 thành phố Đà Lạt; câu 25: ghi: quản lý nhà nước. câu 26=1; câu 27(a đến d) tất cả đều ghi= mã 1; Câu 28=4; câu 29=1; câu 31= 1;  câu 32 (a đến c)= mã 1; câu 33=2; câu 36: ghi vào  các ô:                                                 
 
                                            ;Câu 37a=1, câu 37b=2, câu 37c=1; Câu 38: 
;Câu 39=24; câu 40=40; câu 42=2; câu 43=3; câu 61=24; câu 62=2; câu 81A)=1 (dòng có việc làm), câu 81B)=2 (dòng thất nghiệp).                        


Chú  ý: Câu 22a, Câu 44 và câu 76: ĐTV ghi làm thuê nông nghiệp là sai yêu cầu phải ghi cụ thể: làm thuê thu hoạch rau, làm thuê thu hoạch cà phê, làm thuê làm cỏ cà phê, làm thuê nuôi gà, bán bánh kẹo thuê, ô sin,...Tương tự bán buôn thì phải ghi bán buôn tại nhà hay tại chợ hoặc là buôn chuyến,…chăn nuôi heo, chăn nuôi gà, chăn nuôi bò, chăn nuôi thỏ. Lái xe taxi, lái tải lớn/ nhỏ, lái xe máy ủi đất, lái xe lu,…Trong sản xuất nông nghiệp: chăn nuôi con gì thì ghi tên một con (thời gian làm việc nhiều nhất để nuôi con đó), trồng trọt cũng tương tự chỉ ghi tên của một loại cây trồng, gắn liền với thời gian chăm sóc, thu hoạch cây đó. Làm thuê bốc vác gì? cho hộ kinh doanh gì?... 

Đồng thời đối với những người làm việc trong các cơ quan, đơn vị, cơ sở sản xuất hoặc giáo viên, làm công ăn lương,…yêu cầu phải ghi công việc gắn liền với trình độ chuyên môn kỹ thuật nếu có. Tiền lương, tiền công câu 36 và câu 56 luôn luôn lớn hơn 0 (khi công việc câu 28=4; câu 50=4: làm công ăn lương) .

- Câu 67: ghi mã 8 cho các trường hợp có lý do chính không đi tìm việc làm trong 30 ngày qua gồm: nhà có người ốm đau, nội trợ cho gia đình mình, mới sinh con, trông con nhỏ, bận việc nhà có ma chay, cưới hỏi,...

(***) Một số quy ước ghi ở các câu 26 và câu 48 như sau :

(1)- Thợ xây làm việc cho 1 công ty nào đó, lái xe doanh nghiệp, tài xế “taxi hãng”, quy ước có địa điểm làm việc là “Văn phòng cố định= mã 1”.

(2)- Thợ xây, phụ hồ tự do, thợ điện, thợ sửa chữa ống nước, thầu xây dựng không có văn phòng cố định, quy ước có địa điểm làm việc là “Nhà mình/nhà khách hàng= mã 2”;

(3)- Làm việc trên ruộng/vườn, đất rừng, chăn nuôi thuộc sở hữu của nhà mình, bán hàng nhỏ hoặc bán hàng ăn ưống cố định tại 1 điểm trên đường phố, trước cổng bệnh viện/trường học/bến xe,… bán hàng cố định ở chợ có mái che, nhưng không phải là kiốt là làm việc quy ước là “Cố định ngoài trời= mã 4” ; thì ghi C23=2, c26=4.
(4)- Xe ôm, tài xế “taxi dù”, bán hàng rong, bán mì gõ, bán hàng bằng xe đẩy, đi làm thuê trên ruộng/vườn, thu hoạch sản phẩm từ rừng, chăn nuôi không thuộc sở hữu của mình, quy ước có địa điểm làm việc là “Lưu động= mã 5” ; thì ghi C23=1, c26=5.
II. TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐIỀU TRA TRONG THÁNG 01/2013 
1. Chuẩn bị địa bàn điều tra: trên cơ sở phân bổ mẫu của Trung ương theo nhóm 1 và nhóm 2, Phòng Thống kê Dân số- Văn xã trực tiếp chọn và lập danh sách bảng kê số nhà, số hộ, số người theo mẫu của Trung ương và gửi Trung ương kiểm tra trước khi triển khai cho các huyện, thành phố thực hiện điều tra. Toàn bộ bảng kê và sơ đồ điều tra Cục Thống kê đã gửi cho các huyện, thành phố (1 bản in và 1 bản qua thư điện tử) để triển khai rà soát và tiến hành điều tra vào thời điểm ngày 02/01/2013, thời gian điều tra tháng 01 được tiến hành từ 02-08/01/2013.
2. Phân bổ địa bàn điều tra tháng 01/2013: tháng 1 toàn tỉnh điều tra 16 địa bàn, trong đó 10 địa bàn thành thị và 6 địa bàn nông thôn, mỗi địa bàn điều tra 15 hộ, tổng số hộ điều tra là 240 hộ. Trong tháng 01/2013 mẫu điều tra được chọn tại 9/12 huyện, thành phố (các huyện không có mẫu điều tra tháng 1 gồm có: H. Đam Rông, H. Đức Trọng, H. Cát Tiên)  phân bổ mẫu cụ thể cho từng huyện, thành phố như sau:
	(1)- Thành phố Đà Lạt :   3 địa bàn.

(2)- Thành phố Bảo Lộc: 3 địa bàn. 

(3)- H. Lạc Dương:          1 địa bàn.

(4)- H. Lâm Hà:               1 địa bàn.

(5)- H. Đơn Dương:         2 địa bàn. 
	(6)- H. Di Linh:                2 địa bàn. 

(7)- H. Bảo Lâm:              1 địa bàn.

(8)- H. Đạ Huoai:             1 địa bàn.

(9)- H. Đạ Tẻh:                 2 địa bàn.




3. Tài liệu và lịch nghiệm thu các huyện, thành phố Bảo Lộc và Đà Lạt:

- Tài liệu nghiệm thu gồm có: 

(1)_ Sơ đồ và bảng kê do Cục Thống kê gửi xuống; phiếu giám sát của tổ trưởng; biểu tổng hợp nhanh bao gồm cả bản in và file dữ liệu (Excel); 

(2)_ Phiếu điều tra: Sắp xếp theo số thứ tự hộ từ nhỏ đến lớn cho vào cặp 3 giây. Với hộ có từ 2 phiếu trở lên không được lồng các tập phiếu vào nhau mà phải để tách rời liên tục tập 1 trước, đến tập 2,…

(3)_ Ghi đầy đủ các thông tin vào Êtêkét (gửi đính kèm trên mạng) dán ở bìa cặp 3 dây.

- Thời gian nghiệm thu: + Kết quả rà soát bảng kê trước điều tra ngày 03/01/2013, qua email.

+ Báo cáo nhanh gửi về Cục Thống kê theo địa chỉ email: bnthuyldo@gso.gov.vn chậm nhất ngày 08/01/2013.


+ Nghiệm thu phiếu điều tra, phiếu giám sát, báo cáo nhanh, sơ đồ, bảng kê,.. chậm nhất ngày 08/01/2013.

- Cử cán bộ nghiệm thu: sau khi tổ trưởng làm sạch toàn bộ phiếu điều tra, chuẩn bị đầy đủ các tài liệu nghiệm thu, đồng thời mỗi huyện cử 01 người (không bắt buộc phải là tổ trưởng lên nghiệm thu) có trách nhiệm phối hợp trực tiếp với cán bộ của Phòng Thống kê Dân số- Văn xã để tiến hành sửa lỗi, hoàn thiện từng loại tài liệu nghiệm thu.
- Địa điểm nghiệm thu: tại Văn phòng Cục Thống kê tỉnh Lâm Đồng .

      Nơi nhận:




                            CỤC TRƯỞNG

- Chi cục TK  các huyện, TP (t/h);


        

- Lãnh đạo Cục (biết để chỉ đạo);





      

- Lưu DSVX/ (16 bản). 




          (Đã ký)
                            Nguyễn Tấn Châu
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